	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	TÊN ĐƠN VỊ…
Phụ lục số 5
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
	Số TT
	DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có)
	Chức danh nghề nghiệp tương ứng
	Hạng của chức danh nghề nghiệp
	Xác định số lượng người làm việc cần thiết

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	 
	 
	 
	 

	1
	Trưởng phòng/ Trưởng khoa
	 
	 
	 
	 

	2
	Phó Trưởng phòng/ Phó Trưởng khoa
	 
	 
	 
	 

	3
	Trưởng bộ môn
	 
	 
	 
	 

	4
	[bookmark: _GoBack]Phó Trưởng bộ môn
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giảng viên bộ môn 1
	 
	 
	 
	 

	2
	Giảng viên bộ môn 2
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	
	
	
	

	…
	Giáo viên thực hành
	 
	 
	 
	 

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ - phục vụ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuyên viên (ghi rõ lĩnh vực phụ trách)
	 
	 
	 
	 

	2
	Kỹ thuật viên (ghi rõ lĩnh vực phụ trách)
	 
	 
	 
	 

	3
	Nhân viên (ghi rõ lĩnh vực phụ trách)
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	
	Thái Nguyên, ngày        tháng 10 năm 2018

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	NGƯỜI LẬP BIỂU





Ghi chú:
 Cột (3) ghi rõ chức danh lãnh đạo, quản lý (từ cấp phó trưởng bộ môn trở lên)
 Cột (5) Chỉ ghi hạng chức danh nghề nghiệp (GV/CV cao cấp: Hạng 1; GV/CV chính: Hạng 2; GV, CV, KTV, GVTH: Hạng 3; nhân viên, cán sự: Hạng 4)
